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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường 

Các Thẩm phán:                           Ông Trần Quốc Cường 

Ông Đinh Phước Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 
Ông Lê Ra - Kiểm sát viên. 

Ngày 09-4-2024, từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng kết nối với điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

xét xử phúc thẩm công khai bằng hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số       

14/2024/TLPT-HS ngày 03-01-2024 đối với Nguyễn Thị H và các bị cáo khác. Do 

có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 124/2023/HS-ST 

ngày 28-11-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Các bị cáo kháng cáo: 

1. Nguyễn Thị H, sinh năm 1984, tỉnh Hà Tĩnh; nơi đăng ký HKTT: Tổ dân 

phố E, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở: Số C Đ, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 

trình độ văn hóa: 01/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn B và bà 

Nguyễn Thị L (đều đã chết); chồng là Đỗ Tiến T (đã ly hôn) và có 01 con; tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị ngày 22-3-2023, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Đ, có mặt tại điểm cầu thành phần. 

2. Võ Trường C, sinh năm 1998, tại Đắk Lắk; nơi đăng ký HKTT: Số C N, 

phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở: Số C Đ, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

trình độ văn hóa: 8/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Võ Trường T1 (đã 

chết) và bà Trần Thị H1, sinh năm 1949; tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 238/2017/HSPT ngày 29-11-

2017, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 01 năm tù về tội “Huỷ hoại tài 

sản”, 03 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng hợp hình phạt của hai tội buộc 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

           TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 120/2024/HS-PT 

      Ngày: 09-4-2024 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Ti%E1%BA%BFn%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ty
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201949
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bị cáo phải chấp hành chung là 04 năm tù (chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 25-

4-2020). 

Bị cáo bị bắt ngày 22-3-2023, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Đ, có mặt tại điểm cầu thành phần. 

3. Hà Văn M, sinh năm 2004, tại Thanh Hóa; nơi đăng ký HKTT: Thôn D, xã 

Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai; chỗ ở: Số C Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Thái; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn 

hóa: 8/12; nghề nghiệp: Không; con ông (không xác định được cha), con bà Hà Thị 

D, sinh năm 1984; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt ngày 29-3-2023, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Đ, có mặt tại điểm cầu thành phần. 

Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo: 

- Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thị H và Võ Trường C: 

Luật sư Trần Viết T2 - Văn phòng L3, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đ; địa chỉ văn 

phòng: Số A H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại điểm cầu thành 

phần.  

- Người bào chữa cho các bị cáo Hà Văn M: 

Luật sư Trần Thị Bích T3 - Văn phòng L3, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đ; địa chỉ 

văn phòng: Số A H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại điểm cầu 

thành phần.  

(Vụ án còn có 07 bị cáo khác, nhưng không kháng cáo, không bị kháng nghị; 

có 11 bị hại và có 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng không liên quan 

đến kháng cáo, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm không triệu tập). 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thị H ký hợp đồng thuê quán K tại số A Y, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk để kinh doanh Karaoke. Khi khách có nhu cầu sẽ liên hệ với H để gọi 

các nhân viên nữ đến phục vụ việc hát của khách và trả H với từ 300.000 đồng đến 

500.000 đồng/nhân viên cho 02 giờ phục vụ, nếu quá thời gian thì khách phải trả 

thêm tiền. Do thấy thu nhập cao, H đã tuyển nhiều nhân viên nữ và quản lý họ để 

làm công việc này. H thuê lại căn nhà tại số C Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk để làm nơi cho các nhân viên ăn ở, sinh hoạt. Thời gian đầu, do có ít nhân viên 

nên H tự quản lý, đưa nhân viên đi làm khi khách có nhu cầu. Khi thấy nhu cầu của 

khách cần ngày càng nhiều, thì H muốn tìm thêm nhân viên nữ về làm cho mình. Để 

tuyển dụng nhân viên nữ, H sử dụng nhiều hình thức, như nhờ người đăng tin trên 

Facebook với nội dung: “Tuyển nhân viên nữ phục vụ khu vực thành phố B công 

việc chọn bài hát, rót bia, hát cùng khách lành mạnh, cần gấp, môi giới giới thiệu sẽ 

có tiền, không mại dâm, không vi phạm pháp luật, độ tuổi từ 18 đến 25, lương tháng 

trung bình từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng tùy thuộc vào năng lực của bản 

thân, công việc không ép buộc, khỏe làm, mệt nghỉ, có chỗ ăn ở sạch sẽ”. Ngoài ra, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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H còn liên hệ với một số đối tượng để tuyển dụng người cho H, H sẽ trả tiền công 

cho họ từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng/người. Khi số nhân viên nữ làm 

việc cho H ngày càng nhiều, một mình H không thể làm hết công việc quản lý và 

đưa nhân viên đi làm, chờ nhân viên làm xong để đón về, thì H đã tuyển một số 

người phụ giúp gồm có Nguyễn Văn L1, Võ Trường C, Hà Văn M và Phùng Minh 

S. H giao cho những người này làm công việc phụ giúp H tuyển người, đưa đón 

nhân viên nữ đi làm, chờ nhân viên làm xong đón về, quản lý nhân viên không để họ 

bỏ trốn trong quá trình nhân viên đi làm cũng như trong ăn ở, sinh hoạt tại nhà số C 

Đ, phường T, thành phố B. Theo nội dung H trao đổi để L1 làm việc với nhân viên, 

thì công việc của họ là hát Karaoke và nhậu với khách, mỗi lượt được trả công từ 

300.000 đồng đến 500.000 đồng, ăn ở tại chỗ, H lo chi phí ăn ở sinh hoạt, khi đi làm 

sẽ có người đưa đón, tiền làm về sẽ nộp lại cho L1, L1 thống kê để cuối ngày nộp lại 

cho H, cuối tháng H cộng sổ chia theo tỷ lệ H được hưởng 50%, nhân viên được 

hưởng 50%. Khi làm việc cho H, H trích một phần tiền thu nhập từ nhân viên nữ đi 

làm để trả công cho L1, C, M và S. Cụ thể: L1 được trả 8.000.000 đồng/tháng; C, M 

và Sáng mỗi người được trả từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/tháng, tùy vào 

tháng đó các nhân viên nữ đi làm được nhiều hay ít. Hàng ngày, khi có khách hát 

hoặc nhậu thì H sẽ thỏa thuận giá với khách, sau đó báo cho L1 để L1 phân công 

nhân viên nữ đi làm, ghi chép sổ theo dõi và bố trí C, M và S làm công việc đưa đón 

nhân viên đi làm. Khi làm về, số tiền nhân viên được khách trả công phải đưa lại hết 

cho L1, L1 tập hợp chuyển cho H, cuối tháng H sẽ cộng sổ trừ hết chi phí rồi trả 

công cho L1, C, M và S. 

Trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Nguyễn Thị H đã mua bán 

tổng cộng 11 người cụ thể: 

- Mua của Nguyễn L2 cùng Nguyễn Ngọc Ả 04 người: 

Cuối năm 2022, H đã liên hệ với Nguyễn L2, sử dụng tài khoản Zalo có tên 

“Khánh Liêm”. Khi tìm được người, L2 sẽ gửi hình ảnh cho H, nếu thấy được, H sẽ 

báo cho L1 để L1 liên hệ với L2 nhận người, thống nhất nội dung công việc như H 

đã trao đổi với L1 từ trước. Khi L1 kiểm tra thấy được sẽ báo cho H, H sẽ thống 

nhất số tiền trả cho từng trường hợp với L2 rồi H sẽ bảo L1 chuyển tiền cho L2 qua 

số tài khoản 19036059542015 Ngân hàng T9. Sau đó, L2 rủ Nguyễn Ngọc Ả cùng 

thực hiện việc mua bán người với mình, cụ thể: 

Người thứ 1: Ngày 31-12-2022, L2 và Ảnh tuyển được Phạm Thị Ngọc H2 

(sinh ngày 27-5-2005, trú tại 47/1/48 khu vực T, phường L, quận Ô, thành phố Cần 

Thơ) rồi bán cho H với giá 30.000.000 đồng. 

Người thứ 2: Đầu tháng 02-2023, L2 tuyển được Điểu Thị Thanh X (sinh ngày 

31-5-2006, trú tại thôn D, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước) rồi cùng với Ảnh bán 

cho H với giá 22.000.000 đồng. 

Người thứ 3: Đầu tháng 02-2023, L2 tuyển được Huỳnh Thị N (sinh năm 1999, 

trú tại ấp A, xã A, huyện T, tỉnh Bến Tre) rồi cùng với Ảnh bán cho H với giá 

17.000.000 đồng. 

Người thứ 4: Giữa tháng 02-2023, L2 tuyển được Nguyễn Thị Thúy A (sinh 

ngày 18-6-2008, trú tại ấp P, xã P, huyện H, tỉnh Đồng Tháp) rồi cùng với Ảnh bán 

cho H với giá 25.000.000 đồng. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
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Tổng số tiền thoả thuận bán 04 người trên cho H là 94.000.000 đồng, nhưng H 

mới chuyển cho L2 92.500.000 đồng qua tài khoản Ngân hàng. Sau khi có tiền L2 

chuyển cho Ảnh 1.300.000 đồng. 

- Mua của Phan Anh T4, Bùi Hữu T5 03 người: 

Khoảng tháng 6-2022, Phan Anh T4 trao đổi, bàn bạc với Bùi Hữu T5 về việc 

tìm kiếm, tuyển dụng các nhân viên nữ rồi bán cho Nguyễn Thị H lấy tiền tiêu xài 

cá nhân. Sau đó, T4 và T5 đã tuyển dụng được Đoàn Hồ Ngọc T6 (sinh ngày 20-10-

2005, trú tại tổ E, phường B, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh), Bùi Thị Thủy C1 (sinh 

ngày 07-6-2006, trú tại thôn T, xã T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh) và một người tên 

N1 (trú tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh). Đến khoảng tháng 8-2022, T4 cùng với T5 đưa 

T6, C1 và N1 vào thành phố B, tỉnh Đắk Lắk bán cho H với tổng số tiền 10.000.000 

đồng. T4 chia cho T5 1.500.000 đồng, còn lại 8.500.000 đồng T4 trả tiền xe và tiêu 

xài cá nhân. 

- Mua của Đinh Thị Phương T7 01 người:  

Ngày 16-12-2022, Đinh Thị Phương T7 tuyển được Riêu Thị D1 (sinh ngày 

23-01-2007, trú tại thôn A, xã Đ, huyện C, tỉnh Đắk Nông). Đến ngày 17-12-2022, 

T7 bán D1 cho H với giá 5.000.000 đồng và được H cho thêm 500.000 đồng tiền xe. 

- Mua của đối tượng tên T8 (chưa xác định được nhân thân) 01 người:  

Khoảng tháng 12-2022, T8 tuyển được Mai Thị Sa Đ (sinh ngày 01-9-2007, trú 

tại ấp H, xã T, huyện T, tỉnh Sóc Trăng) rồi bán cho H với giá 40.000.000 đồng. 

- Mua của 02 đối tượng (không xác định được nhân thân) 01 người:  

Khoảng tháng 10-2022, H mua từ 02 người đàn ông (không xác định được 

nhân thân) một người là H’Nga Byă (sinh năm 2000, trú tại buôn C, xã C, huyện K, 

tỉnh Đắk Lắk), với giá 35.000.000 đồng. 

Ngoài ra, quá trình làm việc cho Nguyễn Thị H, thì khoảng tháng 02-2023, Võ 

Trường C đã tuyển được Nguyễn Hoàng Gia M1 (sinh năm 2003, trú tại Thôn Q, xã 

Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông) và được H trả công 4.000.000 đồng, nhưng C mới lấy 

3.000.000 đồng; khoảng tháng 01-2023, Hà Văn M tuyển được Trần Thị Ly N2 

(sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố C, phường T, thành phố K, tỉnh Kon Tum) và 

được H trả công số tiền 4.000.000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại Riêu Thị D1 yêu cầu các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn L1 và Đinh 

Thị Phương T7 bồi thường 5.000.000 đồng. Gia đình T7 đã bồi thường 1.700.000 

đồng. 

Các bị hại Điểu Thị Thanh X, Bùi Thị Thủy C1, Trần Thị Ly N2, Huỳnh Thị N 

và Nguyễn Thị Thúy A không yêu cầu bồi thường về dân sự. 

Các bị hại Đoàn Hồ Ngọc T6, Nguyễn Hoàng Gia M1, Phạm Thị Ngọc H2, 

Mai Thị Sa Đ và H’ Nga Byă không có mặt tại nơi cư trú.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 124/2023/HS-ST ngày 28-11-2023, Toà án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20H%E1%BB%93%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%205,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%A7y%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Th%C3%BAy%20H%E1%BB%99i,%20x%C3%A3%20Th%E1%BA%A1ch%20H%C6%B0ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nhi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Can%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nhi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ri%C3%AAu%20Th%E1%BB%8B%20Di%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%2016,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Dr%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Sa%20%C4%90a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%A0%20B%C3%B4,%20x%C3%A3%20Tr%C3%A0%20V%C3%A2n%202,%20huy%E1%BB%87n%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%E1%BB%81,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20bu%C3%B4n%20Ch%C3%A0m%20A,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20Dr%C4%83m,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%B4ng,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20bu%C3%B4n%20Ch%C3%A0m%20A,%20x%C3%A3%20C%C6%B0%20Dr%C4%83m,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20B%C3%B4ng,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Gia%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Glong,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Glong,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Na
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Kon%20Tum,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ri%C3%AAu%20Th%E1%BB%8B%20Di%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Xu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%A7y%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Na
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20Ni
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20H%E1%BB%93%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Gia%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Sa%20%C4%90a
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1. Áp dụng điểm đ khoản 3 Điều 150; điểm a khoản 3 Điều 151; điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt:  

Nguyễn Thị H 15 (mười lăm) năm tù về tội “Mua bán người” và tù Chung 

thân về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị 

cáo phải chấp hành chung là tù Chung thân. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 22-3-2023. 

2. Áp dụng điểm đ khoản 3 Điều 150; điểm a khoản 3 Điều 151; điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt: 

Võ Trường C 12 (mười hai) năm tù về tội “Mua bán người” và 18 (mười tám) 

năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc 

bị cáo phải chấp hành chung là 30 (ba mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 22-3-2023. 

3. Áp dụng điểm đ khoản 3 Điều 150; điểm a khoản 3 Điều 151; điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt: 

Hà Văn M 12 (mười hai) năm tù về tội “Mua bán người” và 18 (mười tám) 

năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc 

bị cáo phải chấp hành chung là 30 (ba mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 29-3-2023. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị 

cáo: Nguyễn Văn L1, Phùng Minh S, Nguyễn L2, Nguyễn Ngọc Ả, Phan Anh T4, 

Bùi Hữu T5, Đinh Thị Phương T7; quyết định trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 04-12-2023, Nguyễn Thị H kháng cáo xin giảm hình phạt. 

- Ngày 06-12-2023, Võ Trường C kháng cáo xin giảm hình phạt. 

- Ngày 08-12-2023, Hà Văn M kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

  

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo bản án. Đơn kháng cáo của 

các bị cáo là trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, do đó Hội đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.  

Tại phiên tòa, các bị cáo giữ nguyên kháng cáo; đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 

Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự: 

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị H, Võ Trường C và 

Hà Văn M. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20Minh%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Li%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20%E1%BA%A2nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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- Giữ nguyên hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 124/2023/HS-ST ngày 

28-11-2023 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với các bị cáo. 

Các bị cáo và Luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh luận công khai; nói lời sau 

cùng, các bị cáo đều thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và 

đề nghị được chấp nhận kháng cáo. 

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo: 

[2.1]. Về tội danh (Đối với các bị cáo kháng cáo):  

Do có nhu cầu cần nhiều phụ nữ để phục vụ cho việc hát Karaoke với khách 

hoặc đi nhậu cùng khách, Nguyễn Thị H đã tuyển dụng Võ Trường Công, Hà Văn 

M và nhiều đối tượng khác phụ giúp H trong việc mua bán người. Trong thời gian 

từ năm 2022 đến tháng 3-2023, các bị cáo đã mua bán được 11 người; trong đó, có 

03 người tính đến thời điểm bị mua bán chưa đủ 16 tuổi. Với hành vi phạm tội như 

đã nêu, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk kết án các bị cáo Nguyễn Thị H, Võ Trường 

C và Hà Văn M về tội “Mua bán người” theo Điều 150 của Bộ luật Hình sự và tội 

“Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật.  

[2.2]. Về hình phạt:  

Các bị cáo có đủ nhận thức để điều khiển được hành vi; biết rõ quyền tự do, 

sức khỏe và tính mạng của con người luôn được pháp luật bảo vệ, nhưng chỉ vì mục 

đích kiếm lời bất chính, các bị cáo đã cố ý thực hiện tội phạm. Hành vi của các bị 

cáo rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự trị an địa phương, gây 

dư luận xấu trong nhân dân. Các bị cáo đã lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của 

các bị hại đều là những người mới qua tuổi thành niên và đặc biệt trong nhóm bị hại 

này có 03 người dưới 16 tuổi, coi họ như một món hàng để trao đổi mua bán. Với 

hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng này, cần phải xử phạt các 

bị cáo hình phạt nghiêm khắc; việc cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

dài để các bị cáo lấy đó làm bài học mà cải tạo, sửa chữa là điều cần thiết. Trong vụ 

án này, có nhiều bị cáo cùng phạm tội, nhưng tính chất và mức độ phạm tội của các 

bị cáo khác nhau, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ xem xét hành vi, đánh giá vai 

trò để có mức hình phạt cụ thể đối với từng bị cáo. 

- Đối với Nguyễn Thị H: 

Bị cáo là chủ mưu, trực tiếp bàn bạc, lôi kéo Nguyễn Văn L1, Võ Trường C, 

Hà Văn M và một số đối tượng khác phụ giúp tuyển dụng nhân viên nữ và quản lý 

họ để buộc họ lao động theo chỉ đạo của mình, nhằm thu lợi bất chính. Với tính chất 

nguy hiểm của hành vi và vai trò như đã nêu, thì mức hình phạt áp dụng đối với bị 

cáo sẽ nghiêm khắc hơn các bị cáo khác.  

- Đối với Hà Văn M và Võ Trường C:  

Các bị cáo biết rõ Nguyễn Thị H mua người về để buộc họ lao động theo chỉ 

đạo của H, nhưng vì động cơ cá nhân, các bị cáo đã đồng ý. Khi thực hiện hành vi 

phạm tội, các bị cáo được H phân công công việc, cũng như hỗ trợ H thực hiện các 

công việc hàng ngày. Như vậy, hành vi của các bị cáo đã đồng phạm với Nguyễn 

Thị H, với vai trò là người giúp sức, nên cũng cần xử phạt các bị cáo hình phạt 

tương xứng với hậu quả mà các bị cáo đã gây ra. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo 

đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội tự nguyện bồi thường 

thiệt hại để khắc phục hậu quả và được các bị hại xin giảm hình phạt; đã nộp lại tiền 

thu lợi bất chính; nhân thân các bị cáo mới lần đầu phạm tội; hoàn cảnh gia đình khó 

khăn. Mặc dù, các bị hại là đối tượng bị mua bán, nhưng họ chỉ phải phục vụ tại nhà 

hàng để ăn nhậu với khách hoặc đi hát Karaoke với khách tại địa bàn thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk (không có yếu tố đưa ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt N3), được các bị cáo lo chi phí ăn ở, phục vụ phương tiện đi lại, được trả 

tiền công phù hợp với sức lao động của mình, không bị đánh đập, cưỡng ép lao động 

hoặc bị lạm dụng tình dục, nên tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội không cao. 

Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử 

phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo để thể hiện chính sách khoan hồng 

của pháp luật. 

Đối với các bị cáo Võ Trường C và Hà Văn M không trực tiếp tham gia mua 

bán người, mà chỉ làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị H như đưa đón nhân viên nữ 

đi làm, chờ nhân viên làm xong đón về, được H trả công từ 4.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng/tháng và chỉ làm được một thời gian ngắn thì bị bắt, nên là đồng 

phạm giúp sức với vai trò không đáng kể; do đó, khi quyết định hình phạt về tội 

“Mua bán người dưới 16 tuổi”, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ áp dụng khoản 1 Điều 

54 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo. 

Như vậy, kháng cáo của các bị cáo đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem 

xét và có cơ sở để chấp nhận.  

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

[4]. Về án phí:  

Do kháng cáo được chấp nhận, nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

  

QUYẾT Đ NH: 
1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị H, Võ Trường C và   Hà 

Văn M.  

- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 124/2023/HS-ST ngày 28-11-2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phần Trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị 

H, Võ Trường C và Hà Văn M.  

2. Về trách nhiệm hình sự: 

2.1. Áp dụng điểm đ khoản 3 Điều 150; điểm a khoản 3 Điều 151; các điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và điểm a khoản 1 Điều 55 của 

Bộ luật Hình sự; xử phạt: 

- Nguyễn Thị H 15 (mười lăm) năm tù về tội “Mua bán người” và 20 (hai 

mươi) năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; tổng hợp hình phạt của hai tội, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%99ng%20h%C3%B2a%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A7%20ngh%C4%A9a%20vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%99ng%20h%C3%B2a%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A7%20ngh%C4%A9a%20vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20Kbang,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ea%20T'Linh,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Jut,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20361/11/20%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk;%20ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2038B%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A1i%20Th%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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buộc bị cáo phải chấp hành chung là 30 (ba mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 22-3-2023. 

2.2. Áp dụng điểm đ khoản 3 Điều 150; a khoản 3 Điều 151; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 (đối với tội “Mua bán 

người dưới 16 tuổi”) và điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: 

- Võ Trường C 12 (mười hai) năm tù về tội “Mua bán người” và 16 (mười 

sáu) năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; tổng hợp hình phạt của hai tội, 

buộc bị cáo phải chấp hành chung là 28 (hai tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 22-3-2023.  

2.3. Áp dụng điểm đ khoản 3 Điều 150; điểm a khoản 3 Điều 151; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 (đối với tội 

“Mua bán người dưới 16 tuổi”)  và điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự; xử 

phạt: 

- Hà Văn M 12 (mười hai) năm tù về tội “Mua bán người” và 16 (mười sáu) 

năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị 

cáo phải chấp hành chung là 28 (hai tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 29-3-2023.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Về án phí:  

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

- Các bị cáo Nguyễn Thị H, Võ Trường C và Hà Văn M không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm  

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

  tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk 

  (04 bản, để giao cho mỗi bị cáo 01 bản); 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục THA dân sự tỉnh Đắk Lắk; 

- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng HCTP và LTHS. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 
    Phạm Việt Cường 
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